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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 18 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

05:00 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 Khu neo Nguyễn Văn Thái/Nil 

05:00 Minh Khai 68 4.0/4.0 75 2966 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

06:00 Hoàng Minh 69 3.0/3.0 79 4541 Nil Tổng hợp Cầu 2 Khu neo Nil 

06:00 Gia Lĩnh 268 8.0 109 12000 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Nguyễn Hữu Thái/Nil 
06:00 Mặt Trời Việt 35 0.8/2.8 79 4266 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 

06:00 Hoàng Minh 69 3.0/3.0 79 4541 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo 
Nil 

Rời mạn Huy Hoàng 222 

06:30 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Inlaco Bright rời 

07:00 White Kingdom 6.5   204 58873 
NB 01; TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp P0 Cầu 2 Đồng Ngọc Thanh/Hansen 

08:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:30 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

09:00 Anh Cường 09 1.0/1.5 70 1731 Nil AP P0 AP Nil 

09:30 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Lê Út Đăng/Vitaco 

10:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8/9 NilVũ Đình 18 

10:00 Đại Dương 88 5.0/5.2 78 3117 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo 
Nil 

Rời mạn Huy Hoàng 222 

11:00 Hoàng Gia 45 3.0/4.2 74 3100 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

11:00 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 Cầu 8 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

14:00 Nam Phát 08 3.0/5.0 96 3546 ĐD: 06 Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Lê Tuấn Dũng/Nil  
15:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

16:00 Anh Cường 09 1.0/1.5 70 1731 Nil AP AP PS Nil 

16:00 Sunny Rainbow 4.5/5.7 125 12355 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Lê Út Đăng/NK 
Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 17.8.2025 

18:00 Vtt 04 2.4/3.0 74 2801 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Vinacomin 

18:00 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 Nil LHDNS P0 Khu neo CT DKC 



20:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Lê Tuấn Dũng/Vitaco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
 

 

 

 

 

Đoàn Hoài Linh 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Hoàng Văn Thủy 
 
 
 
 
 
 


